
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Trần Trọng Hiền Tài x 025698064 11/11/2012 CA TP. HCM Đạt  Cty Bách Sơn 

2 Vũ Thị Duyên x 152041059 4/22/2009 CA Thái Bình Đạt

3 Huỳnh Thị Án x 351816055 1/7/2004 CA An Giang Đạt  Cty Thoại An 

4 Lý Hồng Nhung x 352338255 9/26/2011 CA An Giang Đạt

5 Nguyễn Thị Yến Nhi x 273526835 7/5/2010 CA Bà Rịa VT Đạt

6 Võ Thị Chi x 312414893 9/23/2014 CA Tiền Giang Đạt

7 Lê Thị Mỹ Duyên x 352409836 10/19/2012 CA An Giang Đạt

8 Võ Nam Trung x
04006700009

3
6/27/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Đạt  Cty Việt Long 

9 Sơn Tấn Tình x 285026206 8/28/2014 CA Bình Phước Đạt

10 Trần Thị Diễm Sương x 024099219 6/19/2003 CA TP. HCM Đạt
 Cty Con và Gia 

Đình 

11 Lê Thị Anh Thi x 321290458 7/28/2010 CA Bến Tre Đạt

12 Ngô Thị Giàu x 261326134 12/29/2009 CA Bình Thuận Đạt

13 Hồ Đức Lợi x 024647964 3/31/2015 CA TP. HCM Đạt

14 Nguyễn Ngọc Bảo x 024543081 5/25/2006 CA TP. HCM Đạt

15 Dương Văn Ngọc x 022892860 12/13/2006 CA TP. HCM Đạt
 CN DNTN Quỳnh 

Anh Phú Quốc 

16 Lê Nguyễn Thanh Huyền x 025070149 3/8/2011 CA TP. HCM Đạt

17 Phạm Hoàng Hiếu x 331484967 2/21/2013 CA Vĩnh Long Đạt

18 Nguyễn Văn Út x 365543808 5/11/2010 CA Sóc Trăng Đạt

19 Lê Thị Tố Quyên x 351290647 6/7/2002 CA An Giang Đạt

20 Bùi Ân Ánh Long x 024556392 11/23/2015 CA TP. HCM Đạt  Cty Ánh Long 

21 Bùi Tấn Luận x 024222961 3/23/2004 CA TP. HCM Đạt

22 Bùi Ân Ánh Ly x 024259662 7/17/2007 CA TP. HCM Đạt

(Ngày 25/08/2016, buổi chiều)

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

DANH SÁCH KẾT QUẢ
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23 Nghiêm Đức Cường x 013248338 12/10/2009 CA Hà Nội Không đạt  Cty Hoàng Gia 

24 Nguyễn Thị Lệ Vân x 013248333 12/10/2009 CA Hà Nội Đạt

25 Hoàng Đình Hồng x 021147310 9/29/2007 CA TP. HCM Không đạt  Cty XNK Nhà Bè 

26 Vân Duy Tân x 321377383 2/20/2006 CA Bến Tre Đạt

27 Nguyễn Phước Vinh x 341488241 8/5/2005 CA Đồng Tháp Đạt

28 Phan Thị Bích Liễu x 022693691 6/5/2010 CA TP. HCM Đạt

29 Lê Thị Nhiên x 022089771 8/5/2009 CA TP. HCM Không đạt

30 Đỗ Thị Ngọc Châu x 022085755 3/31/2005 CA TP. HCM Không đạt

31 Dương Tố Hoa x 022934713 11/9/2012 CA TP. HCM Đạt  Cty Thanh Nhân 

32 Dương Lam Thanh x 245243944 3/15/2013 CA TP. HCM Đạt

33 Nguyễn Thanh Duy x 025870457 3/13/2014 CA TP. HCM Đạt

34 Mai Thị Mỹ Duyên x 281015973 1/8/2015 CA Bình Dương Đạt

35 Lê Dương Den x 215298615 2/5/2013 CA Bình Định Đạt  Cty STT 

36 Nguyễn Thành Duy x 312261516 5/20/2010 CA Tiền Giang Đạt

37 Lê Hồ Bảo Ngân x 024925315 4/5/2008 CA TP. HCM Đạt  Cty Union 

38 Lê Nguyễn Hoàng Ân x 025472594 6/7/2011 CA TP. HCM Đạt

39 Nguyễn Thị Thanh Phương x 024601241 8/7/2006 CA TP. HCM Đạt  Cty Tip Top 

40 Hà Thị Huyền x 381773751 1/30/2012 CA Cà Mau Đạt

41 Nguyễn Thị Thùy Trang x 022064510 12/14/2010 CA TP. HCM Đạt  Cty Hoàn Mỹ  

42 Hà Bích Tú x 032660048 3/26/2004 CA TP. HCM Đạt

43 Lạc Thị Ngọc Linh x 271703481 6/5/2001 CA Đồng Nai Đạt

44 Quãng Trúc Xuân x 280865143 6/2/2016 CA Bình Dương Đạt

45 Nguyễn Thị Kim Ngân x 024924059 3/15/2008 CA TP. HCM Đạt

46 Nguyễn Minh Cường x 024014246 7/1/2002 CA TP. HCM Đạt

47 Nguyễn Minh Hiệp x 024362756 6/9/2005 CA TP. HCM Đạt

48 Võ Trí Khoa x 225483103 2/16/2016 CA Khánh Hòa Đạt

49 Phạm Thị Thiều x 183305025 6/19/2006 CA Hà Tĩnh Đạt  Cty Vị Nguyên 

50 Bùi Thị Ngọc Hòa x 022504588 2/19/2009 CA TP. HCM Đạt
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51 Nguyễn Thị Ngọc Huyền x 025826837 12/5/2013 CA TP. HCM Đạt

52 Nguyễn Chí Thành x
07907700181

8
6/8/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Đạt  Cty Phòng Ăn  

53 Trương Hoàng Giáng Tiên x 012922222 9/28/2006 CA Hà Nội Đạt  Cty Fooddi 

54 Phan  Quang Đạt x 101015960 1/2/2008 CA Quảng Ninh Đạt

55 Trần Thị Ngọc Dung x 024120347 6/9/2014 CA TP. HCM Không đạt  Cty Café Effoc 

56 Nguyễn Thị Liên x 285272363 7/25/2006 CA Bình Phước Không đạt

57 Nguyễn Thị Kim Hoàng x 020685724 5/16/2014 CA TP. HCM Không đạt
 Cty Hoàng Đăng 

Quang 

58 Võ Thị Kiều Oanh x 022864603 5/9/2003 CA TP. HCM Đạt

59 Lê Thị Ngọc Lan x 241378051 2/25/2010 CA Đắk Lắk Đạt

60 Huỳnh Trường x 024990667 7/22/2014 CA TP. HCM Đạt

61 Nguyễn Quốc Mỹ x 021034377 10/12/2009 CA TP. HCM Đạt
 CN Cty Thực  Phẩm 

VN (TP. Hà Nội) 

62 Lê Nguyễn Mỹ Phụng x 362470179 4/7/2012 CA Cần Thơ Đạt

63 Mai Thị Phương Thủy x 025132052 7/17/2009 CA TP. HCM Đạt

64 Nguyễn Thị Ánh Nhung x 281051611 8/1/2013 CA Bình Dương Đạt

65 Phạm Văn Khoa x 174813314 4/9/2013 CA Thanh Hóa Đạt

66 Tạ Thị Thu Lan x 020333055 8/23/2007 CA TP. HCM Đạt
 Cty Thông Trúc 

Tùng 

67 Trần Thông Minh x 023750443 11/7/2014 CA TP. HCM Đạt

68 Nguyễn Thị Tường Vy x 024121513 9/3/2009 CA TP. HCM Đạt

69 Nguyễn Chí Hiếu x 271365925 1/8/2011 CA Đồng Nai Không đạt  Cty Chung Mai 

70 Nguyễn Thanh Phong x 250724835 6/24/2005 CA Lâm Đồng Đạt  Cty K.D.C 

71 Nguyễn Kim Trường x 145388017 11/5/2005 CA Hưng Yên Đạt

72 Hồ Viết Phương x 025647963 9/10/2012 CA TP. HCM Không đạt  Cty T Coffee 

73 Bùi Xuân Quỳnh x 024888684 1/16/2008 CA TP. HCM Đạt  Cá nhân 

74 Lê Thị Thùy Linh x 331224127 4/6/2015 CA Vĩnh Long Đạt  Cty Đức Thành  

75 Phạm Thị Xuyến x 023212273 6/8/2011 CA TP. HCM Đạt

76 Phan Thị Hồng Hạnh x 022573240 3/4/2003 CA TP. HCM Đạt

77 Trần Thị Thu Hồng x 022405742 4/11/2011 CA TP. HCM Đạt
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78 Nguyễn Thị Kim Phượng x 023281893 2/10/2011 CA TP. HCM Đạt

79 Phạm Thị Thanh Phương x
07916400054

7
2/26/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Đạt

80 Phạm Thị Ngọc Hiền x 024381423 8/1/2013 CA TP. HCM Đạt

81 Trần Thị Hoàng x 334117949 5/4/2007 CA Trà Vinh Đạt

82 Quách Hữu Phước x 022267031 9/25/2006 CA TP. HCM Đạt

83 Nguyễn Thị Kim Thoa x 381215929 1/24/2007 CA Cà Mau Đạt

84 Lê Mậu Huế x 191253640 2/11/2015 CA Quảng Trị Đạt

85 Quách Hữu Trọng x 021832130 7/19/2012 CA TP. HCM Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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